
Phụ lục 1
RÀ SOÁT HIỆN TRẠNG TRƯỜNG, LỚP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Bình Lư)
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Đơn vị Các tòa/ dãy nhà hiện có Các hạng mục đang xử dụng Ảnh hiện trạng

Đối đề xuất xây dựng trường mới
tại khhu vực biên giới: Mô tả rõ vị
trí đất, diện tích khu đất dự kiến
xây dựng từ 5-10ha, bao gồm ảnh

khu đất dự kiến xây dựng

Ghi chú

I Xã Bình Lư

1 Trường Mầm non Tam Đường

1.1 Điểm trường Trung tâm 1

Diện tích đất hiện có 4.653m2

Nhà hiệu bộ 2 tầng

Tầng 2 là phòng 1Hiệu trưởng, 1 phòng Phó hiệu
trưởng, 1 phòng Hội đồng, 1 phòng lớp học.
Tầng 1 là 2 phòng lớp học, 1 phòng phó hiệu

trưởng, 1 phòng hành chính

ảnh dãy nhà 

1 tòa nhà lớp học 2 tầng  Tầng 2 là lớp học cho trẻ, gồm: 04 phòng học;
 tầng 1 gồm 4 phòng lớp học, 1 phòng y tế ảnh dãy nhà
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1 dãy phòng khác Nhà 1 tầng, gồm 1 phòng Nghệ Thuật,
1 phòng tin học

1 dãy nhà bếp
1 tầng, gồm phòng nấu ăn, 1 phòng chia thức ăn

chín,
2 phòng kho

1.2 Điểm trường trung tâm 2

Diện tích: 2183,1m2

1 tòa nhà 3 tầng (mới nhận lại trụ
sở khối MTTQ và các đoàn thể

huyện Tam Đường cũ sau sát nhập)

 tầng 2 trên là lớp học cho trẻ, gồm: 03 phòng học;
 tầng 1 là lớp học cho trẻ, gồm: 02 phòng học;

Tầng 3 chưa sử dụng đến
ảnh dãy nhà

1,3 Điểm trường Tiên Bình

Diện tích đất hiện có 4.653m2
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Diện tích: 204,2m2
Khuôn viên chung với trường

Tiểu học

1 dãy nhà lớp học Nhà cấp IV gồm 2 phòng lớp học, 01 phòng kho

1,4 Điểm trường Sân Bay

Diện tích đất hiện có:
1292,4m2

1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 2 phòng lớp học ảnh dãy nhà 

1,5 Điểm trường Thác Tình

Diện tích đất hiện có: 155m2

1 nhà lớp học Nhà cấp IV gồm 1 phòng lớp học ảnh dãy nhà 

2 Trường Mầm non Bình Lư
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2,1 Điểm trường Trung tâm

1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 4 phòng học cho trẻ

1 dãy nhà hiệu bộ

1 dãy nhà 2 tầng 8 phòng gồm các phòng: 1 phòng
hiệu trưởng, 2 phòng phó hiệu trưởng,1 phòng
họp hội đồng, 1 phòng kế toán, 1 phòng y tế, 1

phòng bảo vệ, 1 phòng nhân viên.
                                                   

Phòng chức năng
1 dãy nhà 1 tầng 2 phòng gồm các phòng:

1 phòng cho trẻ làm quen tin học ngoại ngữ,
 1 phòng thư viện

Nhà vệ sinh, nhà kho
Nhà 1 tầng, gồm 2 phòng vệ sinh: 1 phòng nam, 1

phòng nữ.
1 phòng kho

Tổng diện tích đất 5.089,3m2
gồm 1 khu là điểm trường cũ
và 1 khu nhận bàn giao từ trụ

sở UBND xã Bình Lư (cũ) Nhà bếp  nhà 1 tầng gồm2 phòng: 1 nhà kho
 lưu thực phẩm, 1 nhà bếp
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Phòng giáo dục thể chất-nghệ thuật Nhà 1 tầng gồm 1 phòng

2,2 Điểm trường Nà Đon

 1 dãy nhà lớp học  nhà lớp học 1 tầng gồm 1 phòng học

1 dãy nhà lớp học, nhà kho nhà lắp ghép gồm 2 lớp học và 1 phòng kho

Tổng diện tích đất 999m2 1 nhà vệ sinh nhà 1 tầng gồm 2 phòng: 1 phòng vệ sinh nam, 1
phòng vệ sinh nữ

2,3 Điểm trường Pa Pe

1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 1 lớp học và 1 phòng kho
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1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 2 phòng học

Tổng diện tích đất 2.247m2 1 nhà vệ sinh Nhà 1 tầng gồm 1 phòng vệ sinh chia đôi danh
cho học sinh nam, nữ

2,4 Điểm trường Nà Hum

1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 2 phòng học

Tổng diện tích đất 685m2, sử
dụng chung với trường tiểu

học Bình Lư
1 Phòng thư viện Nhà 1 tầng gồm 1 phòng làm thư viện cho trẻ

2,5 Điểm trường Nà Phát

1 dãy nhà lớp học Dãy nhà 1 tầng gồm 2 phòng học ảnh dãy nhà 
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1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 2 phòng học

Tổng diện tích đất 796m2 1 dãy nhà lớp học Nhà 1 tầng gồm 1 phòng học và 1 phòng kho ảnh dãy nhà

3 Trường Mầm non Sơn Bình

3,1 Điểm trường Trung Tâm

1 tòa nhà 2 tầng

 Tầng 1:  là 02 lớp học cho trẻ, 01 phòng Phó hiệu
trưởng, 01 phòng y tế, 01 Phòng nghệ thuật; 01

phòng vệ sinh cho CBGV, NV
Tầng 2:  là 02 lớp học cho trẻ, 01 phòng Phó hiệu

trưởng, 01 hiệu trưởng, 01 phòng hội đồng;

1 dãy nhà bếp
01 tầng, gồm 3 phòng:

 (01 phòng nấu ăn, 01 phòng chia thức ăn và 01
phòng kho)

Diện tích đất hiện có:
2,601,17m2 1 nhà bảo vệ 01 phòng bảo vệ

3,2 Điểm trường: Tân hợp
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Diện tích đất hiện có:
401,7m2

1 dãy nhà lớp học  Gồm 02 lớp học cho trẻ: 02 phòng học ảnh dãy nhà 

3,3 Điểm trường: Huổi Ke

Diện tích đất hiện có:
525,5m2

2 dãy nhà lớp học  Dãy 1: gồm  02 lớp học cho trẻ: 02 phòng học
 Dãy 2: gồm 01 lớp học cho trẻ: 01 phòng học ảnh dãy nhà 

3,4 Điểm trường: Chu Va 8

Diện tích đất hiện có: 949m2

3 dãy nhà lớp học

 Dãy 1: gồm 02 lớp học cho trẻ: 02 phòng học
 Dãy 2: gồm 01  lớp học cho trẻ: 01 phòng học
Dãy 3: 01 lớp học cho trẻ: 01 phòng học; 01

phòng kho

#VALUE!

3,5 Điểm trường: Chu Va 6
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Diện tích đất hiện có:
503,3m2

1 dãy nhà lớp học  Gồm 03 lớp học cho trẻ: 03 phòng học ảnh dãy nhà 

3,6 Điểm trường: Chu Va 12

Diện tích đất hiện có:
415,5m2

1 dãy nhà lớp học  Gồm 03 lớp học cho trẻ: 03 phòng học ảnh dãy nhà 

4
Trường Tiểu học Tam Đường

4.1
Điểm trường Trung Tâm 1

Ảnh toàn điểm trường Trung
Tâm 1, diện tích đất hiện có

4201,9m2

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

Toà nhà A gồm 2 tầng với 11 phòng, tầng 1 gồm
các các phòng như sau: 04 Lớp học: 01 phòng

Hiệu trưởng; 01 phòng phó hiệu trưởng; Tầng 2
gồm 05 phòng học cho 5 lớp học.

ảnh dãy nhà 

1. Sửa chữa sân trường trước dãy
nhà C, D và nhà Đa năng điểm

Trung Tâm 1
 Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp sân
trường phía trước dãy nhà C, D và
trước nhà Đa năng: Lát gạch chống

trơn với diện tích 958m2
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1 dãy tòa nhà 2 tầng

Toà nhà B gồm 2 tầng, với 06 phòng: tầng 1 gồm
các các phòng như sau: 01 Thư viện;  01 phòng
thiết bị; 01 văn phòng; 01 phòng Y tế; Tầng 2

gồm 01 phòng hội đồng; 01 phòng truyền thống.

ảnh dãy nhà

1 dãy tòa nhà 2 tầng

Toà nhà C gồm 2 tầng với 06 phòng, tầng 1 gồm
các các phòng như sau: 01 Lớp học : 01 phòng

Tin học; 01 phòng Mĩ thuật; Tầng 2 gồm 03
phòng học cho 3 lớp học.

ảnh dãy nhà

1 dãy nhà 1 tầng

Toà nhà D gồm 1 tầng với 02 phòng gồm các
phòng như sau:

 01 phòng Âm nhạc; 01 phòng Khoa học công
nghệ

ảnh dãy nhà

Ảnh toàn điểm trường Trung
Tâm 1, diện tích đất hiện có

4201,9m2

1. Sửa chữa sân trường trước dãy
nhà C, D và nhà Đa năng điểm

Trung Tâm 1
 Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp sân
trường phía trước dãy nhà C, D và
trước nhà Đa năng: Lát gạch chống

trơn với diện tích 958m2
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1 dãy nhà 1 tầng Toà nhà  Đa năng ảnh dãy nhà

4.2 Điểm trường Trung Tâm 2

Ảnh toàn điểm trường Trung
Tâm 2, diện tích đất hiện có

11845,7 m2

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

Toà nhà gồm 2 tầng với 12 phòng, tầng 1 gồm các
06 phòng như sau: 04 Lớp học: 01 phòng thư
viện; 01 phòng Bảo vệ; Tầng 2 gồm 05 phòng

học; 01 phòng tư vấn tâm lý cho học sinh.

ảnh dãy nhà 

1 dãy tòa nhà 2 tầng

Toà nhà gồm 2 tầng với 07 phòng, tầng 1 gồm các
các phòng như sau:  02 phòng  cho học sinh nghỉ
trưa; 01 y tế; 01 phòng kho; 01 phòng phó hiệu

trưởng; 02 phòng vệ sinh; Tầng 2 gồm 01 phòng
lớp học; 01 phòng tin học

ảnh dãy nhà

Ảnh toàn điểm trường Trung
Tâm 1, diện tích đất hiện có

4201,9m2

1. Sửa chữa sân trường trước dãy
nhà C, D và nhà Đa năng điểm

Trung Tâm 1
 Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp sân
trường phía trước dãy nhà C, D và
trước nhà Đa năng: Lát gạch chống

trơn với diện tích 958m2
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1 dãy phòng 1 tầng 01 tầng, gồm 05 phòng mới nhận lại của Mầm non
(Để dụng cụ học tập và kho để đồ dùng) ảnh dãy nhà

4.3
Điểm trường Tiên Bình

Ảnh toàn điểm trường Tiên
Bình, diện tích đất hiện có

742,5 m2

1 dãy nhà lớp học 1 tầng 01 tầng, gồm 03 phòng với 02 lớp học cho trẻ; 01
phòng lớp học làm phòng đọc cho học sinh ảnh dãy nhà 

1 dãy nhà lớp học 1 tầng 1 tầng, gồm 03 phòng với 02 lớp học cho trẻ; 01
phòng chờ cho giáo viên. ảnh dãy nhà

5 Trường Tiểu học Bình Lư

5.1 Điểm trường Trung Tâm

Diện tích đất hiện có 3.977
m2

2 dãy nhà lớp học
2 dãy nhà cấp 4 : 1 dãy nhà gồm phòng học lớp 1,
lớp 2, lớp 3; 1 dãy nhà gồm phòng học lớp 4, lớp

5, 1 phòng tin học, 1 phòng hiệu trưởng;
ảnh dãy nhà 

Ảnh toàn điểm trường Trung
Tâm 2, diện tích đất hiện có

11845,7 m2
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3 dãy nhà hiệu bộ

3 dãy nhà cấp 4: 1 dãy nhà gồm: phòng họp,
phòng kế toán, phòng phó hiệu trưởng, phòng y

tế; 1 dãy nhà gồm phòng Âm nhạc, phòng bảo vệ,
phòng thiết bị; 1 dãy nhà gồm phòng truyền

thống, phòng khoa học công nghệ, phòng thư
viện.

ảnh dãy nhà

1 dãy nhà để xe cho học sinh 1 dãy nhà mái tôn ảnh dãy nhà

1 nhà để xe giáo viên 1 nhà bắn mái tôn

5.2 Điểm trường Tân Bình

Diện tích đất hiện có 2.049m2

1 dãy nhà lớp học
1 Tòa nhà 3 tầng gồm: tầng 1 gồm 3 phòng học và
1 phòng họp; tầng 2 gồm 3 phòng học và 1 phòng

tin học; tầng 3 gồm 4 phòng học.
ảnh dãy nhà 

1 nhà để xe cho học sinh  1 dãy nhà mái tôn ảnh dãy nhà

1 dãy nhà vệ sinh cho học sinh  1 nhà vệ sinh gồm có phòng nam, phòng nữ ảnh dãy nhà

5.3 Điểm trường Nà Hum

Diện tích đất hiện có 837 m2

1 dãy nhà cấp 4 gồm 2 phòng học

1 nhà vệ sinh cho học sinh  1 nhà vệ sinh gồm có phòng nam, phòng nữ ảnh dãy nhà

5.4 Điểm trường Nà Đon

Diện tích đất hiện có 3.977
m2
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Diện tích đất hiện có 524,3m2

1 dãy nhà lớp học 1 dãy nhà cấp 4 gồm 3 phòng học

1 dãy nhà vệ sinh cho học sinh  1 nhà vệ sinh gồm có phòng nam, phòng nữ

1 nhà để xe cho học sinh 1 nhà  mái tôn

5.5 Điểm trường Nà San

Diện tích đất hiện có 142 m2

1 dãy nhà lớp học 1 dãy nhà cấp 4 gồm 2 phòng học ảnh dãy nhà 

1 nhà vệ sinh cho học sinh  1 nhà vệ sinh gồm có phòng nam, phòng nữ ảnh dãy nhà

6 Trường THCS Tam Đường
Có 01 điểm trường

Ảnh toàn trường

Diện tích: 15.821,1 m2

2 dãy nhà lớp học
Gồm 02 tòa nhà 02 tầng với 16 phòng học, 01

phòng Đội, 01 phòng tư vấn Tâm lý, 01 phòng Y
tế, 01 phòng kho.

ảnh dãy nhà 

Dãy nhà phòng học bộ môn

Gồm 01 tòa nhà 02 tầng, tầng 1 gồm 03 phòng bộ
môn (02 phòng KHTN, 01 phòng KHXH) và 01

phòng thiết bị; tầng 2 gồm 01 phòng thiết bị (đang
sử dụng làm lớp học), 01 phòng tin học, 01 phòng

Thư viện.

ảnh dãy nhà

Dãy nhà hiệu bộ 01 tầng, gồm 10 phòng ảnh dãy nhà
....

7 Trường THCS Bình Lư
7.1 Điểm trường PaPe
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1 dãy nhà lớp học 02 tầng - Nhà 02 tầng, 06 lớp học ảnh dãy nhà 

1 tòa nhà 3 tầng

Tầng 3: Thư viện, Phòng tin học- tiếng anh,
Phòng Mĩ Thuật

Tầng 2: Phòng Thiết bị, Phòng KHTN, Phòng
công nghệ

Tầng 1: 02 lớp học, Phòng làm việc của HT, PHT

ảnh dãy nhà

1 dẫy nhà cấp 4 có 04 phòng: Phòng bảo vệ, phòng y tế, phòng
Đội, Phòng kế toán

1.2 Điểm trường Thống Nhất

1 dãy nhà 02 tầng lớp học
Tầng 1: 02 lớp học, 01 phòng dùng chung (phòng

làm việc, thư viện …)
Tầng 2: 02 lớp học, 01 phòng tin học-Tiếng Anh

ảnh dãy nhà 

8 Trường Tiểu học Và THCS Sơn Bình
8.1 Điểm trường Huổi Ke
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1 dãy nhà lớp học Nhà một tầng gồm 03 phòng học bố trí lớp 02 lớp
học lớp 01 lớp 1 và 01 lớp 2 ảnh dãy nhà 

....8.2 Điểm trường Chu va 12

1 dãy nhà lớp học Nhà một tầng gồm 02 phòng học bố trí lớp 02 lớp
học lớp 01 lớp 1 và 01 lớp 2 ảnh dãy nhà 

8.3 Điểm trường Chu va 6

1 dãy nhà lớp học Nhà một tầng gồm 02 phòng học bố trí lớp 02 lớp
học lớp 01 lớp 1 và 01 lớp 2

8.4 Điểm trường Chu va 8

1 dãy nhà lớp học Nhà một tầng gồm 03 phòng học bố trí lớp 02 lớp
học lớp 01 lớp 1 và 01 lớp 2

8.5 Điểm trường Trung tâm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

 Dãy 1 nhà gồm 2 tầng, tầng 1 gồm các các phòng
như sau: gồm 05 phòng học gồm các lớp 1A1;
1A2; 2A1; 3A1; 3A2; Tầng 2 gồm 5 phòng học

gồm các lớp 3A3; 3A4; 4A1; 5A1; 5A2;

ảnh dãy nhà 

2

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

    - Dãy 2: Tầng 01  Gồm các phòng Hội đồng,
phòng y tế, Phòng đoàn đội, phòng thiết bị tiểu
học; Tầng 2 gồm 02 lớp học 5A3; 5A4; phòng
Phó hiệu trưởng 01 chuyên môn giáo viên tiểu

học, 01 phòng chờ giáo viên

ảnh dãy nhà

3

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

  - Dãy 3: Tầng 1 gồm 5 phòng: 01 thư viên, một
phòng Âm nhạc, 03 lớp học 6A1; 6A2; 6A3;

Tầng 2 gồm 01 phòng mĩ thuật, 01 phòng hiệu
trưởng, 01 phòng kế toán, 03 lớp học 4A2, 4A3,

4A4.

ảnh dãy nhà

3

1 dãy nhà lớp học 2 tầng

-Tầng 1 gồm 5 phòng trong đó có 02 phòng chức
năng 01 Vật lí - Công nghệ, 01 phòng Hóa sinh,

01 phòng thư viên thiết bị, 01 nhà vệ sinh, 01
phòng chờ giáo viên.

'-Tầng 02 gồm có 4 phòng trong đó 02 phòng tin,
01 tin cấp THCS, 01 tin Bậc tiểu học, 01 lớp học

9A1, 01 phòng Phó hiệu trưởng

ảnh dãy nhà 

4

1 tòa nhà 2 tầng

-Tầng 1 gồm 4 phòng lớp học gồm các lớp 9A3,
7A1, 7A2, 7A3                                                    '-

Tầng 02 gồm có 4 phòng lớp học gồm các lớp
9A2, 8A1, 8A2, 8A3

ảnh dãy nhà
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5

1 dãy  nhà 2 tầng phòng ở bán trú cho học sinh02 tầng, gồm 11 phòng bán trú: Tầng 1 gồm 6
phòng, tầng 02 gồm 5 phòng ảnh dãy nhà

2 dãy nhà cấp 4 phòng ở bán trú cho
học sinh

Dãy 01 gồm 03 phòng, dãy 02 gồm một phòng 03
gian
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